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01 Lê Thị Diễm Huỳnh 01/05/1975 X Trưởng phòng Phòng Kinh tế Quận 4 CC 0902595199

02 Huỳnh Thế Nhã 10/02/1988 Nam Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chính Nghĩa  UBND Quận 5 VC 0384374039

03 Trương Châu Pha 20/10/1983 Nữ Kế toán Trung tâm Thể dục Thể thao  UBND Quận 5 VC 0933597799

04 Dương Thu Thủy 17/04/1981 x Trưởng phòng Phòng  LĐTBXH UBND Q8 CC 0908042413

05 Nguyễn Thu Hà 08/09/1985 x Chuyên viên Phòng  LĐTBXH UBND Q8 CC 0909451046

06  Nguyễn Minh Thông 2/5/1975 Nam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích UBND Quận 10 VC 0903886368

07  Lâm Thị Tuyết Nhung 15/11/1972 Nữ
Kế toán 

trưởng
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích UBND Quận 10 VC 0908553187

08 Phạm Ngọc Thu 11/10/1979 Nữ
Phó Phòng

 Kế toán - Tài vụ
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích UBND Quận 10 VC 0973006879

09  Nguyễn Thị Hồng Hạnh 21/7/1985 Nữ
Phó Phòng 

Tổ chức - HCQT
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích UBND Quận 10 VC 0933496033

10 Trần Vũ Tiến 6/1/1978 Nam
Trưởng 

Phòng Kỹ thuật
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích UBND Quận 10 VC 0908314314

11 Võ Minh Tuấn 6/7/1988 Nam
NV Phòng 

Kỹ thuật
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích UBND Quận 10 VC 0819415258

12 Đào Trọng Tuấn 27/9/1981 Nam
Trưởng 

Phòng Kế hoạch
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích UBND Quận 10 VC 0909095510

13 Vũ Tuấn Anh 21/1/1984 Nam
NV Phòng 

Kế hoạch
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích UBND Quận 10 VC 0908252463
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14 Đặng Phạm Bích Nhu 14/10/1976 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh UBND Quận 11 VC 0918766299

15 Sơn Thị Ngọc Lâm 01/10/1986 Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc UBND Quận 11 VC 0948930141

16 Nguyễn Ngọc Đan Thanh 16/08/1996 Nữ Kế toán Trường Tiểu học Nguyễn Thi UBND Quận 11 VC 0906860896

17 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 18/12/1976 Nữ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Văn Hai UBND Quận 11 VC 0938445745

18 Nguyễn Ngọc Luận 15/01/1983 Nam Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quyết Thắng UBND Quận 11 VC 0935773141

19 Nguyễn Thị Thu Hà 30/09/1974 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quyết Thắng UBND Quận 11 VC 0909340699

20 Nguyễn Hồng Nga 16/11/1973 Nữ Nhân viên kế toán Trường Tiểu học Quyết Thắng UBND Quận 11 VC 0907586055

21 Võ Thị Xuân Thảo 02/04/1984 Nữ Văn thư - kế toán Trường Tiểu học Thái Phiên UBND Quận 11 VC 0903116882

22 Nguyễn Thị Thanh Thúy 03/05/1987 Nữ Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Yến UBND Quận 12 VC 0909994613

23 Nguyễn Thị Hường 10/10/1986 Nữ Kế toán Trường Mầm non Phường 16 UBND Quận 11 VC 0963136711

24 Nguyễn Nho Bình 19/11/1994 Nam Chuyên viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao UBND Quận 12 VC 0936352452

25 Trần Hữu Bảo 17/9/1984 Nam Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND quận Gò Vấp CC 0905178481

26 Nguyễn Thị Bạch Yến 25/12/1991 Nữ Tài chính - Kế toán UBND Phường 7 UBND quận Gò Vấp CC 0907673796

27 Nguyễn Thị Huệ 28/2/1983 Nữ Chủ tịch UBND phường 15 UBND quận Gò Vấp CC 0978665979

28 Bảo Quý Phương 23/6/1986 Nam Tư pháp - Hộ tịch UBND phường 17 UBND quận Gò Vấp CC 0937753263

29 Nguyễn Thị Minh Châu 04/3/1973 Nữ Hiệu trưởng Trường MN Hướng Dương UBND quận Gò Vấp VC 0908586324

30 Lê Thị Minh Hòa 28/01/1973 Nữ Hiệu trưởng Trường TH Hanh Thông UBND quận Gò Vấp VC 0908406953

31 Nguyễn Hồng Đức 22/9/1970 Nam Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi UBND quận Gò Vấp VC 0908388245

32 Nguyễn Công Hiến 02/05/1977 Nam Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND quận Gò Vấp CC 0908973414
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33 Nguyễn Thị Hồng Lựu 3/11/1982 Nữ Kế toán UB.MTTQVN quận UBND quận Gò Vấp CC 0983570317

34
Nguyễn Ngọc Uyên 

Thương
14/3/1980 Nữ Phó Hiệu Trưởng Trường MN An Nhơn UBND quận Gò Vấp VC 0976398027

35 Nguyễn Thu Thủy 4/10/1989 Nữ Kế toán Trường THCS Nguyễn Trãi UBND quận Gò Vấp VC 0933832689

36 Nguyễn Nữ Phương Linh 31/07/1992 Nữ Chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH UBND Quận Phú Nhuận CC 0912135881

37 Huỳnh Văn Vũ 09/4/1979 Nam Chủ tịch UBND Phường 4 UBND Quận Phú Nhuận CC 0918683401

38 Lê Thị Minh Huệ 30/06/1973 Nữ Hiệu Trưởng Trường THCS Châu Văn Liên UBND Quận Phú Nhuận VC 0918476778

39 Trần Huỳnh Nga 23/07/1983 Nữ Trưởng phòng Phòng LĐ-TB&XH UBND Quận Phú Nhuận CC 0903868802

40 Ngô Chí An 16/05/1994 Nam Ủy viên BCH Quận đoàn UBND Quận Phú Nhuận CC 0785197915

41 Hà Thị Phương Thúy 09/02/1993 Nữ Kế toán Trường TH Phạm Ngọc Thạch UBND Quận Phú Nhuận VC 0987290128

42 Đặng Hữu Quang 17/7/1984 Nam Chuyên viên Thanh tra quận UBND quận Tân Bình CC 090.9024.917

43 Nguyễn Võ Anh Trang 16/03/1984 Nữ Tài chính - Kế toán UBND phường Sơn Kỳ UBND quận Tân Phú CC 0398822499

44 Nguyễn Thị Thu Hương 16/10/1991 Nữ Kế toán Trường TH Lê Lai UBND quận Tân Phú VC 0908855902

45 Phạm Hoàng Cát Tường 25/03/1992 Nữ Giáo viên Trường TH Tân Hương UBND quận Tân Phú VC 0938830256

46 Văn Thị Thanh Vân 23/01/1979 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường TH Duy Tân UBND quận Tân Phú VC 0937230179

47 Nguyễn Hoàng Nam 05/06/1981 Nam Chủ tịch UBND UBND phường Tân Sơn Nhì UBND quận Tân Phú CC 0938638068

48 Nguyễn Thành Trung 05/09/1983 Nam Chủ tịch UBND UBND phường Tân Thành UBND quận Tân Phú CC 0974474839

49 Nguyễn Thị Hường 06/6/1980 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường MN Hoa Hồng UBND quận Tân Phú VC 0982071202

50 Võ Thị Thanh Trúc 01/01/1979 Nữ Giáo viên Trường TH Tân Hương UBND quận Tân Phú VC 0902168200

51 Võ Thành Công 03/01/1979 Nam Chủ tịch UBND xã Lê Minh Xuân UBND huyện Bình Chánh CC 0909.299.122
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52 Phạm Lê 26/05/1983 Nam Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND huyện Cần Giờ CC 0903034040

53 Bùi Thị Cẩm Nhung 13/8/1981 Nữ Tài chính - Kế toán UBND xã Bình Khánh UBND huyện Cần Giờ CC 0948783138

54 Lê Long Huỳnh 19/02/1988 Nam Chỉ huy trưởng QS UBND xã Hòa Phú UBND Huyện Củ Chi CC 0703095242

55 Nguyễn Ngọc Thảo Trâm 05/6/2000 Nữ Tài chính - Kế toán UBND xã Phước Hiệp UBND Huyện Củ Chi CC 0962920460

56 Nguyễn Thị Xuân Mai 05/12/1984 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường MN Tân Thông Hội 4 UBND Huyện Củ Chi VC 0906750339

57 Lê Thành Dương 22/3/1984 Nam Phó Chủ tịch HĐND Xã Hòa Phú UBND Huyện Củ Chi CC 0907142999

58 Huỳnh Phúc Khang 15/11/1992 Nam Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp UBND Huyện Củ Chi CC 0972240021

59 Phan Thanh Tuấn 07/07/1983 Nam Chủ tịch UBND xã Trung Chánh UBND huyện Hóc Môn CC 0909.921.987

60 Nguyễn Chí Kiên 24/05/1978 Nam Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn UBND huyện Hóc Môn CC 0989.974.229

61 Phạm Thị Thanh Vân 19/01/1983 Nữ Chuyên viên Phòng Kinh tế UBND huyện Hóc Môn CC 0909.013.563

62 Huỳnh Thanh Bình 29/09/1987 Nữ Thủ quỹ Trường MN Tân Xuân UBND huyện Hóc Môn VC 0989.402.040

63 Nguyễn Thị Quế Trân 25/05/1995 Nữ Thủ quỹ Trường THCS Bủi Văn Thủ UBND huyện Hóc Môn VC 0931.496.953

64 Trần Thị Thu Hường 16/7/1983 Nữ Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND huyện Nhà Bè CC 0909077390

65 Nguyễn Kim Long 09/01/1993 Nam
Nhân viên phòng Tổ 

chức hành chính
Trung tâm Y tế UBND huyện Nhà Bè VC 0366519348

66 Trần Thanh Tùng 31/05/1981 Nam Trưởng phòng Phòng Quản lý Môi trường
Ban Quản lý các Khu chế xuất 

và công nghiệp TPHCM
CC 0908798181

67 Phạm Thị Kim Thoa 10/05/1974 Nữ Tài chính - Kế toán UBND phường Cát Lái UBND Thành phố Thủ Đức CC 0919006178

68 Nguyễn Văn Kiên 12/10/1981 Nam Chủ tịch UBND phường Thủ Thiêm UBND Thành phố Thủ Đức CC 0913 674 568

69 Cao Thị Ngọc Ngân 19/11/1989 Nữ Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch UBND Thành phố Thủ Đức CC 0902.911.651

70 Hoàng Đức Mạnh 02/02/1993 Nam Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch UBND Thành phố Thủ Đức CC 0966.026.109
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71 Đồng Ngọc Hà 15/09/1978 Nam
Công chức Địa chính 

- Xây dựng
UBND phường Tam Bình UBND Thành phố Thủ Đức CC 0903873890

72 Ngô Ngọc Hân 13/06/1983 Nữ Chuyên viên Phòng Y tế UBND Thành phố Thủ Đức CC 0903851686

73 Phạm Thị Hồng Thắm 23/09/1984 Nữ Tài chính - Kế toán UBND phường Cát Lái UBND Thành phố Thủ Đức CC 0987318168

74 Nguyễn Vũ Anh Tuấn 29/10/1997 Nam Tài chính - Kế toán UBND phường Thạnh Mỹ Lợi UBND Thành phố Thủ Đức CC 0981540939

75 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 04/6/1976 Nữ Tài chính - Kế toán UBND phường Thủ Thiêm UBND Thành phố Thủ Đức CC 0908 357 811

76 Nguyễn Văn Anh Tuấn 07/02/1973 Nam Tài chính - Kế toán UBND Phường Bình Trưng Đông UBND Thành phố Thủ Đức CC 0908484943

77 Lê Thị Thanh Trang 03/01/1977 Nữ Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị UBND Thành phố Thủ Đức CC 0918.472.181

78 Trần Sơn Việt 1993 Nam Tài Chính - Kế toán UBND phường Tam Bình UBND Thành phố Thủ Đức CC 0904700450

79 Phạm Quang Hiếu 15/07/1974 Nam
Địa chính xây dựng 

Đô thị & Môi trường
UBND phường Linh Đông UBND Thành phố Thủ Đức CC 0918100761

80 Hồ Thị Mỹ Dung 22/01/1977 Nữ Chuyên viên Phòng Y tế UBND Thành phố Thủ Đức CC 0987268843

81 Trần Nhật Chiến 01/01/1974 Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh CC 0913109438

82 Nông Quốc Hùng 02/02/1982 Kỹ sư Ban QLĐTXDKV Quận Bình Thạnh VC 0938687998

83 Kiên Anh Khoa 01/04/1997 Công chức ĐC-XD UBND Phường 13 Quận Bình Thạnh CC 0888722097

84 Lê Tấn Lộc 10/12/1974 Công chức ĐC-XD UBND Phường 27 Quận Bình Thạnh CC 0903879695

85 Trần Thị Thuy Dung 05/12/1988 x Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh CC 0973409641

86 Võ Thị Ngọc Bích 08/07/1979 x Kế toán viên Trung tâm TDTT Quận Bình Thạnh VC 0355024579

87 Trịnh Đình Mẫn Linh 13/04/1994 x Công chức TC-KT UBND Phường 11 Quận Bình Thạnh CC 0326358769

88 Đặng Hồng Ngân 15/10/1982 x Phó Chủ tịch UBND Phường 21 Quận Bình Thạnh CC 0909775436
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89 Đặng Thị Ngọc Thủy 06/12/1972 Nữ Chuyên viên Phòng Công chứng số 6 Sở Tư pháp  VC 0913607878

90 Đoàn Thanh Phúc 02/9/1983 Nam Chuyên viên Phòng Công chứng số 7 Sở Tư pháp VC 0987575887

91 Ngô Thị Hồng Hà 01/12/1970 Nữ Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế CC 0913834789

92 Phạm Thị Ngọc Diễm 17/09/1985 Nữ BS hạng III
Khoa Gây mê hồi sức

Bệnh viện Nhi đồng 2
Sở Y tế VC 0907079727

93 Lê Thị Thu Hồng 17/6/1979 Nữ Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế CC 0909264066

94 Lê Thị Lan Anh 18/11/1993 Nữ Dược sĩ (hạng III)
Khoa Dược

Bệnh viện Truyền máu Huyết học
Sở Y tế VC 0949064693

95 Vương Thị Sinh 20/3/1985 Nữ Chuyên viên
Phòng Vật tư trang thiết bị y tế

Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Sở Y tế VC 0979842489

96 Nguyễn Thành Tâm 09/08/1966 Nam
Giám đốc/ Bác sĩ 

chính (hạng II)

Ban Giám đốc

Bệnh viện Quận 1
Sở Y tế VC 0903911819

97 Cao Thị Lộc Ninh 01/09/1978 Nữ Kế toán viên Phòng Tổ chức Hành chính
Trung tâm Quản lý Hạ tầng 

GTĐB, Sở Giao thông vận tải 
VC 0913452406

98 Phạm Đình Nhựt 12/07/1982 Nam Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính
Trung tâm Quản lý Hạ tầng 

GTĐB, Sở Giao thông vận tải 
VC 0982859598

99 Đặng Ngọc Trâm Anh 16/08/1983 Nam Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính
Trung tâm Quản lý Đường 

thủy, Sở Giao thông vận tải
VC 0906878538

100 Lê Thị Huyền 01/08/1990 Nam Cán sự Phòng Tổ chức Hành chính
Trung tâm Quản lý Đường 

thủy, Sở Giao thông vận tải
VC 0933358965

101 Phan Trọng Quỳnh 29/07/1979 Nam Kế toán viên Phòng Kế toán Tài chính
Trung tâm Quản lý Đường 

thủy, Sở Giao thông vận tải
VC 0903624748

102 Võ Thị Hoa Vĩnh 02/03/1984 Nam Kế toán viên Phòng Kế toán Tài chính
Trung tâm Quản lý Đường 

thủy, Sở Giao thông vận tải
VC 0983454122

103 Phan Công Huy 12/11/1996 Nam Chuyên viên Phòng Kế hoạch
Trung tâm Quản lý Đường 

thủy, Sở Giao thông vận tải
VC 0385569381

104 Trần Quốc Thịnh 14/11/1986 Nam Chuyên viên Phòng Quản lý bảo trì
Trung tâm Quản lý Đường 

thủy, Sở Giao thông vận tải
VC 0947838126

105 Dương Thu Trang 28/02/1969 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Sở GD&ĐT VC 0913747737

106 Lê Thị Bích Vân 19/08/1981 Nữ Thủ quỹ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Sở GD&ĐT VC 0934190881

107 Huỳnh Thị Kim Sang 06/10/1981 Nữ Trưởng phòng
Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 

12
Sở GD&ĐT VC 0918748864
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108 Nguyễn Quốc Hùng 30/8/1983 Nam Chuyên viên
Phòng Hành chính Tổng hợp - Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Khoa học và Công nghệ CC 0909650167

109 Nguyễn Thị Hồng Vân 24/8/1992 Nữ Chuyên viên
Phòng Hành chính Tổng hợp - Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Khoa học và Công nghệ CC 09030490 92

110 Tạ Vạng Đức 30/03/1964 Nam Giám đốc
Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc 

làm thành phố

Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội
CC 0918.954.242

111 Nguyễn Thanh Tùng 10/11/1982 Nam Kế toán viên
Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc 

làm thành phố

Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội
VC 0938.620.656

112 Lê Hồng Anh 31/07/1979 Nam Phó Giám đốc
Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại 

liệt Thạnh Lộc

Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội
VC 0909.889.655

113 Hoàng Ngọc Linh 19/12/1993 Nam Nhân viên
Phòng Kế hoạch Tài chính - Trung tâm 

Bảo trợ xã hội Bình Đức

Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội
VC 0389863483

114 Trần Thị Diễm Trang 16/04/1982 Nữ Nhân viên
Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em 

Linh Xuân

Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội
VC 0978144732

115 Nguyễn Thị Thanh Xuân 03/03/1989 Nữ Nhân viên
Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em 

Linh Xuân

Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội
VC 0906990664

116 Tống Nguyễn Kim Thành 28/5/1989 Nữ Phó Trưởng phòng Nhà Tang lễ thành phố
Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội
VC 0913110222

117 Trần Nhật Quang 28/07/1976 Nam Chi cục trưởng Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội
Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội
CC 0918488692

118 Vũ Kiều Hưng 05/08/1976 Nam Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức
Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội
VC 0985413414

119 Chu Xuân Giang 01/01/1981 Nam Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức
Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội
VC 0392222998

120 Lê Hữu Lợi 22/02/1987 Nam Chuyên viên Chi cục Trồng trọt và BVTV
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
CC 0906487484

121 Vũ Tiến Tuân 27/09/1982 Nam Chuyên viên Chi cục Trồng trọt và BVTV
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
CC 0909451640

122 Đào Thị Hiền 13/02/1987 Nữ Chuyên viên Chi cục Trồng trọt và BVTV
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
CC 0937.222.516

123 Nguyễn Ngọc Liên 30/04/1996 Nữ Chuyên viên Chi cục Trồng trọt và BVTV
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
CC 0369.873.860

124 Trương Phước Lộc 01/08/1970 Nam Trưởng Trạm Chi cục Trồng trọt và BVTV
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
CC 0937214631

125 Nguyễn Trần Khánh 05/4/1993 Nam Chuyên viên Chi cục Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính CC 0372939202

126 Lê Đình Hưng 14/01/1985 Nam Phó Trưởng phòng Văn phòng Sở Tài chính CC 0909569585
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127 Huỳnh Thu Vân 31/10/1974 Nữ Trưởng phòng
Phòng Thông tin truyền thông, Chi cục 

Bảo vệ môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường CC 0909634717

128 Phùng Minh Đạt 2/10/1986 Nam Chuyên viên
Phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ 

môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường CC 0915329916

129 Lê Thị Thu Hà 24/11/1976 Nữ Phó Trưởng phòng Trung tâm Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường VC 0983377803

130 Hồ Mỹ Thuận 20/02/1975 Nữ Chuyên viên
Phòng Quản lý và Khai thác quỹ đất, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất 
Sở Tài nguyên và Môi trường VC 0919706731

131 Trần Thị Liên 13/9/1980 Nữ Phó Trưởng phòng
Phòng Thông tin truyền thông, Chi cục 

Bảo vệ môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường CC 0918818881

132 Nguyễn Thị Huyền Trân 27/09/1983 Nam Chuyên viên
Phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ 

môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường CC 0969863972

133 Ngô Hoàng Tường Huy 23/8/1984 Nam Phó Trưởng phòng Trung tâm Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường VC 0907210687

134 Nguyễn Ngọc Tân 19/08/1992 Nam Chuyên viên
Phòng Quản lý và Khai thác quỹ đất, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất 
Sở Tài nguyên và Môi trường VC 0362533939

135 Nguyễn Quốc Bảo 29/11/1984 Nam Chuyên viên Phòng Quản lý Môi trường
Ban Quản lý các Khu chế xuất 

và công nghiệp TPHCM
CC 0908069009

136 Hồ Bảo Ngọc 26/05/1988 Nữ Kế toán Trường THPT Trần Hữu Trang Sở GD&ĐT VC 0858020459

137 Phạm Văn Thiện 26/03/1976 Nam Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phong Phú Sở GD&ĐT VC 0983851351

138 Đàm Bích Vân 28/07/1978 Nữ Kế toán Trường THPT Phong Phú Sở GD&ĐT VC 0889410483

139 Thái Hoàng Minh 11/06/1982 Nam Phó hiệu trưởng Trường THPT Tam Phú Sở GD&ĐT VC 0932121815

140 Trịnh Hữu Anh 02/9/1982 Trưởng phòng Phòng Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông CC 0903307838

141 Phạm Thị Yến 12/10/1988 Phó Trưởng phòng Phòng Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông CC 0912989497

142 Lương Đình Duy 11/10/1995 Chuyên viên Phòng Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông CC 0902484575

143 Lê Thị Thanh Hải 29/10/1984 Chuyên viên Phòng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông CC 0868600839

144 Mai Thị Thanh Huệ 11/03/1977 Chuyên viên Phòng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông CC 0915398381

145 Trần Phương Linh 20/10/1998 Chuyên viên Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Thông tin và Truyền thông CC 0968.451.870
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146 Võ Thị Kim Ngân 03/11/1990 Chuyên viên Phòng Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông CC 0906950008

147 Trần Thị Bích Trâm 21/5/1991 Chuyên viên Phòng Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông CC 0962230253

148 Trương Thị Ngọc Thảo 25/10/1992 Chuyên viên Phòng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông CC 0909715651
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